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BÁO CÁO CÔNG KHAI
CÁC KHOẢN THU CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về thực hiện quy định về công khai trong hoạt động của nhà trường;
Trường THPT Trần Nhân Tông báo cáo công khai các khoản thu thỏa thuận của học sinh trong năm học 2018- 2019 như sau:
I. CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU.
1/ Các khoản thu hộ:
- Bảo hiểm y tế: Thu 12 tháng đối với khối 10 và khối 11 là 525.420 đ/HS.( 01/01/2019 đến 31/12/2019)
- Thu 5 tháng đối với khối 12 là 218.925 đ/HS. ( 01/01/2019 đến 31/05/2019)
- Hoạt động Đoàn: 18.000đ/hs/năm học
2/ Các khoản thu thoả thuận: 
- Bảo hiểm thân thể:                 100.000 đ/HS/năm ( 01/09/2018 đến 01/09/2019)
- Tiền nước uống cho học sinh:    5.000 đ/1 HS/1 tháng
- Sổ liên lạc điện tử:                  25.000đ/tháng/hs
- Tiếng anh Kella khối 10,11:    50.000đ/tiết/hs
- Tiền học thêm: 7.000 đ/tiết đến 32.000đ/ tiết, thu theo thực tế thời gian học, và số lượng HS đăng ký học.
II. CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU- CHI NĂM HỌC 2018- 2019:
1. Học phí năm học 2018 -2019: 
- Thu theo NQ số 05/2018/NQ-HĐND Ngày 05 tháng 7 năm 2018: 155.000 đồng/tháng/hs
- Thu theo kỳ: 
+ Kỳ I (4 tháng) dự kiến thu vào tháng  09/2018:  620.000 đ/kỳ
	+ Kỳ II (5 tháng) dự kiến thu vào tháng 01/2019: 775.000 đ/kỳ
2. Thu tiền bảo hiểm y tế: (Dự kiến thu vào đầu tháng 09/2018)
+ Thu:
	STT
	Tên khối
	Tổng số HS
	Số tiền/HS
	Tổng tiền thu

	1
	Khối 10 và khối 11
	1060
	525.420 đ
	556.945.200

	2
	Khối 12
	 486
	          218.925đ
	139.849.290

	Tổng cộng:
	1.546
	
	           696.794.490



+ Chi:

	STT
	Ngày tháng năm
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	Dự kiến trong tháng 12/2018
	Nộp tiền bảo hiểm cho Bảo hiểm xã hội Quận Hai Bà Trưng
	696.794.490

	Tổng cộng:
	696.794.490



3. Thu tiền bảo hiểm thân thể: (Cả năm)
+ Thu:
	STT
	Tên khối
	Tổng số HS
	Số tiền/HS
	Tổng tiền thu

	1
	Khối 10, khối 11, khối 12
	1.602
	100.000 đ
	160.200.000

	Tổng cộng:
	1.602
	
	160.200.000



+ Chi:
	STT
	Ngày tháng năm
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	Thanh toán trong tháng 11/2018
	Nộp tiền cho bảo hiểm Bảo Việt và PG Hà Nội (1.602 HS x 100.000 đ)
	160.200.000

	Tổng cộng:
	160.200.000


4. Thu tiền nước uống cho học sinh: (Học kỳ I)
+ Thu:
	STT
	Tên khối
	Tổng số HS
	Số tiền/HS
	Tổng tiền thu

	1
	Khối 10, khối 11, khối 12
	1.612
	20.000đ/hs
	32.280.000

	Tổng cộng:
	1.612
	
	32.280.000



+ Chi:

	STT
	Ngày tháng năm
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	Thanh toán trong tháng 11/2018
	Thanh toán tiền mua nước uống cho HS học kỳ I năm học 2018- 2019
	14.255.000

	Tổng cộng:
	14.255.000


5. Thu tiền học thêm: (Theo tháng)
+ Thu: Thu theo số tiết thực tế học hàng tháng 7.000 đ/tiết/HS đến 32.000đ/tiết/hs
+ Chi:
	STT
	Nội dung chi
	

	1
	70% chi người trực tiếp giảng dạy
	

	2
	15% chi cho CBQL, GVCN, bộ phận văn phòng, bảo vệ
	

	3
	Giám thị và các nghiệp vụ chuyên môn khác
	

	4
	15% chi điện, nước, cơ sở vật chất phục vụ cho việc 
	

	5
	Học thêm, dạy thêm
	

	
	



III. THỜI GIAN THU:
1. Thu theo tháng:
- Thu tiền học thêm: 7.000 đ/tiết đến 32.000đ/ tiết, thu theo thực tế thời gian học, và số lượng HS đăng ký học.
2. Thu theo năm:
- Bảo hiểm y tế: Thu 12 tháng đối với khối 10 và khối 11  Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 số tiền là 525.420 đ/HS. 
- Đối với khối 12 từ 01/01/2019 đến 31/5/2019: là 218.925 đ/HS. Thu vào đầu tháng 09/2018
- Bảo hiểm thân thể: 100.000 đ/HS/năm.
- Tiền nước uống cho học sinh: 5.000 đ/1 HS/ 1 tháng (45.000 đ/1HS/ năm). Thu thành 2 đợt, học kỳ I và học kỳ II.
Đơn vị sẽ thực hiện công tác kế toán, thống kê báo cáo các khoản thu chi theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng các yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan giáo dục có thẩm quyền. Công khai các khoản thu chi trước hội đồng sư phạm, trước phụ huynh học sinh.
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